
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A… 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 8 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202.. 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Tổng của 6 và 8 là: 

A. 13              
B. 14                  
C. 15                   

Câu 2: Điều dấu (+ ; -) thích hợp vào ô trống:  

90  20  10 = 80 7  4  8 = 19 

Câu 3: Tổng của 37 và số liền sau số bé nhất có hai chữ số là: 

A. 47               
B. 48                  
C. 26    
               

Câu 4:  Tổ Một có 18 bạn, trong đó có 9 bạn nam. Hỏi tổ Một có bao nhiêu bạn nữ? 
A. 27 bạn              
B. 9 bạn                 
C. 8 bạn          
         
Câu 5: Một sợi dây dài 50 cm, đã cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu  
xăng - ti - mét? 
A. 2 cm 
B. 20 cm                    
C. 30 cm               
       
Câu 6: Năm nay Lan 9 tuổi. Dũng nhiều hơn Lan 7 tuổi. Vậy năm nay Dũng 
có số tuổi là:  

A. 9 + 7 = 16 (tuổi) 

B. 9 – 7 = 2 (tuổi)  

C. Không xác định được.  

 



II. TỰ LUẬN: 
Câu 7. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ số trừ lần lượt là: 

     67 và 25                           37 và 6                            14 và 7                        56 và 26 

 

 

 

Câu 8. Lan hái được 32 bông hoa. Quyên hái nhiều hơn Lan 24 bông hoa. Hỏi 
Quyên hái được mấy bông hoa? 

                                                              Bài giải 

 

 

 

Câu 9. Tổ Một có 12 bạn. Tổ Hai có ít hơn tổ Một 3 bạn. Hỏi tổ Hai có bao nhiêu bạn? 

                                                                Bài giải 

 

 

 

Câu 10. Cho 2 số: 1 và 3. Hãy lập tất cả các số có 2 chữ số. Sau đó tính tổng các số 
vừa lập được. 

 

 

 


